
Xếp loại Số lượng Tỷ lệ Xếp loại Số lượng Tỷ lệ

Tổng số sinh viên theo danh sách: 16

:  Chính quy

:  Cao đẳng
Hình thức đào tạo
Bậc đào tạo

:  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
:  Khóa 20 (2018 - 2021)

Ngành học
Khóa học

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp)
(Kèm theo quyết định số:  

CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ 

VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Mã lớp Tổng số

TC TL
Điểm
TBC

Xếp loại
Tốt nghiệp Ghi chú

1 1810030014 Nguyễn Chí Dững 01/01/2000 Nam C20DDT 85 2.93 Khá                 
          

2 1810030021 Võ Thanh Hài 06/11/2000 Nam C20DDT 85 2.78 Khá                 
          

3 1810030012 Trần Quốc Khang 12/09/2000 Nam C20DDT 85 2.82 Khá                 
          

4 1810030004 Lê Hữu Khang 03/04/2000 Nam C20DDT 85 2.75 Khá                 
          

5 1810030001 Lê Hoàng Bảo Khang 12/05/2000 Nam C20DDT 85 2.57 Khá                 
          

6 1810030005 Lê Hoàng Anh Khoa 18/12/2000 Nam C20DDT 85 2.76 Khá                 
          

7 1810030027 Trần Văn Lương 26/01/1999 Nam C20DDT 85 2.63 Khá                 
          

8 1810030024 Thân Văn Nam 10/03/2000 Nam C20DDT 85 2.58 Khá                 
          

9 1810030016 Phùng Văn Nam 20/09/2000 Nam C20DDT 85 2.67 Khá                 
          

10 1810030029 Lê Minh Phụng 19/06/2000 Nam C20DDT 85 2.88 Khá                 
          

11 1810030007 Lê Nhật Quang 19/04/1999 Nam C20DDT 85 2.42 Trung bình      
              

12 1810030017 Đỗ Tấn Tài 16/06/2000 Nam C20DDT 85 2.69 Khá                 
          

13 1810030015 Võ Hữu Tình 03/04/2000 Nam C20DDT 85 2.64 Khá                 
          

14 1810030010 Đặng Vĩnh Thị 23/01/2000 Nam C20DDT 85 3.33 Giỏi                 
         

15 1810030011 Đinh Văn Thiện 20/08/2000 Nam C20DDT 85 2.87 Khá                 
          

16 1810030028 Nguyễn Truyền Thống 08/12/2000 Nam C20DDT 85 3.29 Giỏi                 
         

Thống kê tỉ lệ xếp loại tốt nghiệp
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TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOTRƯỞNG KHOALẬP BẢNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng  3  năm  2021

Xuất sắc 0 0% TB Khá 0 0%

Giỏi 2 9.1% Trung bình 1 4.5%

Khá 13 59.1%

Phạm Minh   Trung

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Thế Lực
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